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V/v xin ý kiến xây dựng Nghị 
quyết HĐND tỉnh quy định mức chi 
khen thưởng trong c c hoạt động 
văn hóa - văn nghệ, thể thao qu n 
ch ng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 

Bình Định, ngày          tháng         năm 2023 

 

          Kính gửi:  

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nội vụ; 
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Văn ho , Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi đấu giải 
thể thao qu n ch ng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Văn ho , Thể thao và Du lịch quy định tổ chức thi, liên hoan 

văn nghệ qu n ch ng. 
Trong những năm qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quy định về mức 

chi khen thưởng đối v i một số hoạt động trên l nh vực văn h a và thể thao. Tuy 

nhiên, qua rà soát chế độ chi khen thưởng  p dụng đối v i c c cuộc thi, hội thi, hội 
diễn, liên hoan văn nghệ, giải thể thao qu n ch ng chưa c  mức chi thống nhất, 
chủ yếu đư c quy định đối v i hoạt động văn nghệ, thể thao do ngành gi o dục tổ 
chức ho c quy định cụ thể đối v i t ng cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan văn 
nghệ, giải thi đấu thể thao qu n ch ng  thông qua kế hoạch, điều lệ tổ chức . 

Để động viên, khuyến k ch, tạo động lực ph t triển phong trào văn h a - văn 
nghệ, thể thao qu n ch ng, UBND tỉnh Bình Định dự kiến xây dựng trình HĐND 
tỉnh Bình Định thông qua Nghị quyết quy định mức chi khen thưởng trong c c 
hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao qu n ch ng trên địa bàn tỉnh Bình Định 

phù h p v i thực tiễn, c c quy định của Trung ương và khả năng cân đối ngân 
s ch của địa phương. 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 21, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Ch nh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân s ch nhà 

nư c quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức 

phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân s ch như sau:“Quyết định 
các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa 
phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển 
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kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng 
cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng 

những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định 
phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp.” 

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết quy 

định mức chi khen thưởng trong c c hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao qu n 
ch ng trên địa bàn tỉnh Bình Định để trình HĐND tỉnh thông qua, cụ thể như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy định mức tiền thưởng cho c c tập thể và c  nhân đạt giải khi tham gia 
c c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thi đấu thể thao qu n ch ng trên địa bàn tỉnh 
Bình Định. 

- C c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thi đấu thể thao qu n ch ng do UBND 
tỉnh tổ chức hay uỷ quyền cho Sở Văn ho  và Thể thao tổ chức. 

- C c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thi đấu thể thao qu n ch ng do c c 
sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh tổ chức theo kế hoạch, hư ng dẫn của c c ban, 
bộ, ngành ở Trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức ch nh trị, tổ chức ch nh 
trị - xã hội. 

- C c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thi đấu thể thao qu n ch ng do c c sở, 
ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh tổ chức theo kế hoạch đư c UBND tỉnh phê duyệt 
ho c c  chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

b) Quy định này không  p dụng đối v i Hội kh e Phù Đổng và Hội thi Quốc 
ph ng - An ninh do ngành Giáo dục tổ chức. 

2. Đối tượng áp dụng 

Tập thể, c  nhân đạt giải trong c c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thi đấu 
thể thao qu n ch ng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

3. Nguyên tắc khen thưởng 

- C c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, giải thi đấu thể thao qu n chúng phải đư c 
Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý tổ chức. 

- Việc khen thưởng phải đư c thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, kịp 
thời tôn vinh, động viên, kh ch lệ c c tập thể, c  nhân đạt thành t ch. 

- Ngoài mức chi tiền thưởng và mức bồi dưỡng quy định này, trường h p c  
nguồn kinh ph  tài tr  ngoài ngân s ch nhà nư c, đơn vị tổ chức c c hoạt động văn 
nghệ, thể thao qu n ch ng c  thể quyết định mức thưởng cao hơn. 

4. Mức chi khen thưởng 

4.1 Mức chi khen thưởng tại c c cuộc thi, liên hoan văn nghệ qu n ch ng, 
giải thi đấu thể thao qu n chúng do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ho c uỷ quyền 
cho Sở Văn ho  và Thể thao tổ chức (phụ lục 01 kèm theo) 
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4.2. Mức chi khen thưởng tại c c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, hội thi thể 
thao do các ngành thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tổ chức (phụ lục 02 kèm theo) 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh ph  thực hiện đư c đảm bảo t  nguồn 
ngân s ch Nhà nư c theo phân cấp quản lý ngân s ch hiện hành và c c nguồn thu 
h p ph p kh c theo quy định ph p luật. 

Để đảm bảo thực hiện theo quy định trư c khi trình HĐND tỉnh thông qua, 

UBND tỉnh Bình Định k nh đề nghị Quý Bộ quan tâm, có ý kiến đối v i hồ sơ dự 
thảo Nghị quyết quy định mức chi khen thưởng trong c c hoạt động văn hóa - văn 
nghệ, thể thao qu n ch ng trên địa bàn tỉnh Bình Định để UBND tỉnh Bình Định 
có cơ sở trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thứ 13  kỳ họp thường lệ 
cuối năm 2023  HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra vào tháng 12 năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: VHTT, Nội vụ, Tài chính, LĐ-TB&XH; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lâm Hải Giang 
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PHỤ LỤC 01 
Mức chi khen thưởng tại các cuộc thi, liên hoan văn nghệ,  

giải thi đấu thể thao quần chúng do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
hoặc ủy quyền cho Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức 

(kèm theo Công văn số:        /UBND-VX ngày        /10/2023 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 
1. Mức chi khen thưởng tại các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng 

do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hoặc uỷ quyền cho Sở Văn hoá, Thể thao tổ 
chức 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

STT Nội dung khen thưởng 

Mức chi tiền thưởng 
(tối đa không quá) 

Giải A 
(Giải Nhất 
hoặc tương 

đương) 

Giải B 
(Giải Nhì 

hoặc tương 
đương) 

Giải C 
(Giải Ba 

hoặc tương 
đương) 

Giải 
Khuyến 

khích 

1 Giải toàn đoàn 3.600.000 2.900.000 2.400.000 1.800.000 

2 Tiết mục     

a Cá nhân 900.000 750.000 600.000 450.000 

b Song ca, tam ca 1.800.000 1.500.000 1.200.000 900.000 

c 
H p xư ng, h t m a, tốp ca, 
m a kịch 

2.700.000 2.250.000 1.800.000 1.350.000 

2. Mức chi khen thưởng tại các Giải thi đấu thể thao quần chúng do Ủy 
ban nhân dân tỉnh tổ chức hoặc uỷ quyền cho Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

STT 
Nội dung 

khen thưởng 

Mức chi tiền thưởng 
(tối đa không quá) 

Giải Nhất (hoặc 
tương đương) 

Giải Nhì (hoặc 
tương đương) 

Giải Ba (hoặc 
tương đương) 

1 Giải Toàn đoàn 3.600.000 2.900.000 2.400.000 

2 Môn Cá nhân 900.000 750.000 600.000 

3 
Môn tập thể và môn đồng 
đội 

Mức tiền thưởng chung bằng số lư ng vận động 
viên tham gia môn tập thể ho c đồng đội nhân v i 
50% mức thưởng c  nhân tương ứng tại Điều này. 
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PHỤ LỤC 02 
Mức chi khen thưởng tại các cuộc thi, liên hoan văn nghệ,  

hội thi thể thao do các ngành thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tổ chức 

(kèm theo Công văn số:        /UBND-VX ngày         /10/2023 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

Đơn vị tính: đồng Việt Nam 

STT Nội dung khen thưởng 
Mức tiền thưởng  

(tối đa không quá) Ghi chú 

I Đối với các hội thi, cuộc thi, hội diễn, liên hoan văn hóa - văn nghệ 

1 Giải Toàn đoàn   

a Giải nhất 2.400.000  

b Giải Nhì 1.900.000  

c Giải Ba 1.600.000  

d Giải Khuyến khích 1.200.000  

2 Tiết mục Cá nhân   

a Giải nhất 600.000  

b Giải Nhì 500.000  

c Giải Ba 400.000  

d Giải Khuyến kh ch 300.000  

3 Song ca, tam ca   

a Giải nhất 1.200.000  

b Giải Nhì 1.000.000  

c Giải Ba 800.000  

d Giải Khuyến kh ch 600.000  

4 Hát múa, tốp ca   

a Giải nhất 1.800.000  

b Giải Nhì 1.500.000  

c Giải Ba 1.200.000  

d Giải Khuyến kh ch 600.000  

II Đối với hội thi thể dục - thể thao 

1 Giải Toàn đoàn    

a Giải nhất 2.400.000  
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STT Nội dung khen thưởng 
Mức tiền thưởng  

(tối đa không quá) Ghi chú 

b Giải Nhì 1.900.000  

c Giải Ba 1.600.000  

d Giải Khuyến kh ch 1.200.000  

2 Môn Cá nhân   

a Giải nhất 600.000  

b Giải Nhì 500.000  

c Giải Ba 400.000  

d Giải Khuyến kh ch 300.000  

3 Môn Tập thể, đồng đội, đội tuyển   

a Giải nhất Mức thưởng chung bằng số lư ng 

vận động viên tham gia nhân v i 
50% mức thưởng c  nhân tương 
ứng tại Điều này. 

b Giải Nhì 
c Giải Ba 
d Giải khuyến kh ch 

Đối v i c c cuộc thi, liên hoan văn nghệ, hội thi thể thao do c c trường 
Trung học phổ thông thuộc Sở Gi o dục và Đào tạo và c c cơ sở gi o dục nghề 
nghiệp thuộc tỉnh tổ chức: Mức tiền thưởng bằng 80% mức tiền thưởng tương ứng 
quy định tại khoản 1. 
 
 
   


